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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của 

Nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Uyên 

 

Thực hiện Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết 

yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Kế hoạch thực hiện các biện 

pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Uyên, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng tối thiểu cho người dân theo từng cấp độ dịch bệnh trong mọi tình huống theo 

phương châm “4 tại chỗ” (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại 

chỗ, hàng hóa tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, 

khắc phục khẩn trương), góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Phát huy vai trò của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đẩy 

mạnh khai thác nguồn hàng, duy trì dự trữ đảm bảo số lượng, chất lượng, ổn định 

giá bán, tổ chức cung ứng kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân. 

3. Việc vận chuyển, lưu thông, cung ứng hàng hóa phải có sự phối hợp quản 

lý chặt chẽ giữa các Sở, ngành, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh hàng thiết yếu; đồng thời đảm bảo các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Hàng 

hóa thiết yếu được lưu thông, cung ứng phải có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo 

chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.  

II. NỘI DUNG 

1. Các cấp độ thực hiện khi dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn 

- Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định. 

- Cấp độ 2: Khi có ca bệnh xác định phải cách ly ở cấp bản/tổ dân phố (gọi 

chung là cấp bản). 

- Cấp độ 3: Khi có ca bệnh xác định phải cách ly ở cấp xã/thị trấn (gọi chung 

là cấp xã). 
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- Cấp độ 4: Khi có ca bệnh xác định phải cách ly ở cấp huyện,. 

- Cấp độ 5: Khi có ca bệnh xác định phải cách ly toàn tỉnh. 

2. Dự báo thị trường theo các cấp độ dịch Covid-19 

- Đối với cấp độ 1: Tình hình thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, hàng 

hóa đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân. Các cơ sở sản xuất, chợ, trung tâm mua 

sắm và cửa hàng bán lẻ hoạt động trong trạng thái “bình thường mới”. 

- Đối với cấp độ 2: Hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực không thực 

hiện cách ly, phong tỏa diễn ra bình thường, tình hình thị trường hàng hóa cơ bản 

đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

- Đối với cấp độ 3: Một số hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực cách 

ly, phong tỏa tạm dừng; một số người dân có tâm lý hoang mang sẽ mua hàng tích 

trữ gây thiếu hàng cục bộ tại một số điểm bán hàng và phải thực hiện điều tiết từ 

các khu vực khác. 

- Đối với cấp độ 4: Chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo các biện 

pháp phòng chống dịch tạm dừng hoạt động gây gián đoạn nguồn cung hàng hóa, 

hiện tượng người dân mua hàng tích trữ tăng cao gây thiếu hàng và phải tăng 

cường thực hiện điều tiết từ các khu vực khác. 

- Đối với cấp độ 5: Chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo các biện 

pháp phòng chống dịch tạm thời ngừng hoạt động dẫn đến chuỗi cung ứng hàng 

hóa đứt gãy ở nhiều nơi. Công tác bổ sung hàng hóa không kịp thời do hoạt động 

vận tải, vận chuyển hàng hóa phải tuân thủ các quy định phòng dịch. Người dân đổ 

xô đi mua sắm hàng hóa tích trữ nên hoạt động cung ứng hàng hóa tại một số đơn 

vị bị thiếu hụt nguồn cung. 

3. Dự báo nhu cầu và đảm bảo nguồn cung một số hàng thiết yếu 

3.1. Nhu cầu hàng thiết yếu tiêu dùng 

Trên cơ sở quy mô dân số của huyện và mức tiêu dùng bình quân của 01 

người/tháng đối với một số mặt hàng thiết yếu(1), dự kiến nhu cầu tiêu dùng hàng 

hóa thiết yếu của nhân dân trên địa bàn huyện trong 01 tháng như sau:  

- Nhóm hàng lương thực (gạo các loại) trên 486 tấn. 

- Nhóm hàng thực phẩm tươi sống (thịt các loại, cá, rau, củ, quả, trứng,…) trên 

318 tấn (trong đó: thịt các loại 132 tấn, cá 78 tấn, rau, củ, quả 108 tấn). 

- Nhóm hàng thực phẩm công nghệ (mì tôm, bún, miến, phở, cháo, nước 

mắm, dầu ăn, đường,…) trên 126 tấn (trong đó: mỳ tôm, bún, phở 45 tấn; đường, 

sữa, bánh kẹo 36 tấn; muối, bột canh 9 tấn; nước mắm 18 tấn; mỡ, dầu ăn 18 tấn). 
                                                 
(1) Dân số của tỉnh năm 2020 là 59.977 người; Mức tiêu dùng bình quân 01 người/tháng đối với các mặt hàng: Gạo, 

thịt các loại, tôm, cá, trứng gia cầm, rau, mỡ, dầu ăn, nước mắm, nước chấm tính theo điều tra của Tổng cục thống 

kê. Mức tiêu dùng bình quân 01 người/tháng đối với các mặt hàng: Mỳ tôm, miến, bún phở khô, muối, bột canh, 

nước uống đóng chai, khẩu trang, nước sát khẩu, giấy vệ sinh tính theo hướng dẫn của Bộ Công Thương  tại Công 

văn số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020. 
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- Nhóm hàng nhiên liệu (xăng, dầu, gas) trên 383 m3 xăng, dầu và 31 tấn gas.  

- Nhóm hàng hóa khác (nước uống đóng chai, khẩu trang, nước sát khuẩn, 

giấy vệ sinh,…) trên 2,3 tỷ đồng.  

(Chi tiết nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu tại biểu số 01 kèm theo) 

3.2. Nguồn cung một số hàng thiết yếu 

- Nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống: Gạo các loại, Nhóm hàng 

thịt gia súc, gia cầm và thủy sản (Chi tiết số liệu có Biểu số 02 kèm theo). 

+ Nhóm hàng rau, củ, quả: Nguồn hàng trong các hộ gia đình tự sản xuất với 

khối lượng trên 108 tấn, đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. 

- Nhóm hàng thực phẩm công nghệ: Gồm mỳ tôm, thịt hộp, cá hộp, dầu ăn, 

mắm muối (Chi tiết số liệu có Biểu số 03 kèm theo). 

- Nhóm hàng nhiên liệu: Gồm các nhóm xăng dầu, gas (Chi tiết số liệu có 

Biểu số 04 kèm theo). 

- Các nhu yếu phẩm khác: Gồm nước đóng chai, khẩu trang, nước sát khuẩn, 

giấy vệ sinh,...: (Chi tiết số liệu có Biểu số 05 kèm theo). 

Trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn 

huyện, các đơn vị báo cáo về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng để kịp 

thời tham mưu UBND huyện đề xuất với Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị sản 

xuất, tập đoàn phân phối hàng thiết yếu kết nối với các doanh nghiệp thương mại 

đầu mối của tỉnh, của huyện để điều tiết hàng hóa cho thị trường của huyện.  

4. Nhiệm vụ thực hiện theo các cấp độ  

4.1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định 

- Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa nhất 

là các mặt hàng thiết yếu để triển khai phương án đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng 

hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân. Chỉ đạo chợ, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn 

huyện thường xuyên đánh giá và cập nhật trên hệ thống an toàn Covid-19; triển 

khai thực hiện khai báo y tế bắt buộc, ưu tiên thực hiện khai báo y tế qua mã QR 

Code; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

chợ, cửa hàng, siêu thị,.... 

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh sản xuất, duy trì lượng 

hàng thiết yếu dự trữ tại cơ sở phục vụ tiêu dùng của nhân dân; không để thiếu hụt 

nguồn cung hàng hóa, không lợi dụng tình hình dịch bệnh để kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý.  

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh; thường xuyên nắm bắt, kịp thời giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đảm bảo 

thuận lợi cho hoạt động sản xuất, lưu thông. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa tại các 

trung tâm mua sắm, hệ thống cửa hàng bán lẻ và chợ trung tâm thị trấn Tân Uyên, 

nhất là các mặt hàng thiết yếu, vật tư y tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

nhất là vi phạm về đầu cơ, găm hàng, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá, thu 

lợi bất chính gây bất ổn thị trường. 

4.2. Cấp độ 2: Khi có ca bệnh xác định phải cách ly ở cấp bản.  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cấp độ 1. 

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác chuẩn bị hàng hóa đảm bảo 

phục vụ nhân dân; đồng thời, khuyến cáo người dân không mua tích trữ lương 

thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm với số lượng lớn, chỉ mua số lượng đủ dùng để 

tránh lãng phí và gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa cục bộ dẫn đến biến động về 

giá; khuyến khích nhân dân tăng cường mua hàng và thanh toán trực tuyến nhằm 

hạn chế tập trung đông người. 

- Chỉ đạo thành lập Tổ điều tiết hàng hóa tại bản làm đầu mối để tiếp nhận 

và cung cấp thông tin hai chiều về nhu cầu hàng hóa của nhân dân trong bản thực 

hiện cách ly, phong tỏa (khuyến khích sử dụng tổ Covid cộng đồng tại các bản và 

bổ sung thành phần tổ như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ,… để thực hiện); lựa chọn 

địa điểm đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh theo quy định để tiếp nhận 

và cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong khu vực bị cách ly, phong tỏa. 

- Rà soát nguồn cung, số lượng hàng hóa sản xuất tại địa bàn; chủ động điều 

tiết các mặt hàng thiết yếu đảm bảo nhu cầu của nhân dân trong bản bị cách ly, 

phong tỏa và các đối tượng ở khu cách ly tập trung (nếu có): Đối với nhóm hàng 

lương thực, thực phẩm tươi sống (gạo, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau, củ, 

quả,…) UBND cấp xã điều tiết nội bộ trong bản và nội bộ trong xã có bản bị cách 

ly, phong tỏa; đối với nhóm hàng thực phẩm công nghệ, nhiên liệu (xăng dầu, gas) 

và các nhu yếu phẩm khác UBND cấp xã điều tiết nội bộ trong xã (nếu có), UBND 

huyện điều tiết nội bộ trong huyện có bản bị cách ly, phong tỏa. 

- Đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa, không để 

người dân tự ý ra vào khu vực cách ly; xử lý nghiêm các đối tượng tung tin đồn 

không đúng sự thật về hàng hóa, gây hoang mang lo lắng cho người dân, tạo bất ổn 

xã hội; hỗ trợ ngành chức năng vận chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng để 

điều tiết, ổn định hàng hóa. 

4.3. Cấp độ 3: Khi có ca bệnh xác định phải cách ly ở cấp độ xã.  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cấp độ 2. 

- Chủ động điều tiết các mặt hàng thiết yếu đảm bảo nhu cầu cho nhân dân 

tại xã bị cách ly, phong tỏa và các đối tượng ở khu cách ly tập trung (nếu có): Đối 

với nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống (gạo, thịt gia súc, gia cầm, thủy 

sản, rau, củ, quả,…) UBND cấp xã điều tiết nội bộ trong xã và UBND cấp huyện 

điều tiết nội bộ trong huyện có xã bị cách ly, phong tỏa; đối với nhóm hàng thực 

phẩm công nghệ, nhiên liệu (xăng dầu, gas) và các nhu yếu phẩm khác UBND cấp 

huyện điều tiết nội bộ trong xã và nội bộ trong huyện có xã bị cách ly, phong tỏa, 

trường hợp thiếu hụt nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa bàn phòng Kinh tế và 

Hạ tầng phối hợp với Sở Công Thương thực hiện điều tiết từ các huyện khác. 



5 

- Phát huy hiệu quả các Tổ điều tiết hàng hóa tại các bản trong việc tiếp 

nhận và cung cấp thông tin hai chiều; 

- Đối với các xã có chợ chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống 

dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 

về hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp 

dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

- Đối với các xã không có chợ lựa chọn các điểm kinh doanh cố định trong 

khu vực cách ly, phong tỏa (hoặc bố trí địa điểm) đủ điều kiện phòng chống dịch 

để tiếp nhận và cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong địa bàn xã.  

- Triển khai các hình thức mua sắm phù hợp như: Phát phiếu đi chợ cho 

người dân, thực hiện việc đi chợ theo ngày,…; đẩy mạnh bán hàng qua kênh 

thương mại điện tử để hạn chế việc mua sắm, tập trung đông người (tổ chức đăng 

ký địa điểm tập kết, gắn thẻ nhân viên giao nhận hàng để quản lý đảm bảo công tác 

phòng chống dịch); tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đơn vị trong việc vận 

chuyển, cung ứng hàng hóa cho khu vực cách ly, phong tỏa (hướng dẫn các đơn vị 

cung ứng hàng hóa đúng địa điểm, di chuyển theo đúng tuyến được chỉ định; thông 

báo cho người dân về thời gian, địa điểm, cách thức giao nhận hàng hóa,...). 

- Huy động phương tiện, lực lượng tham gia trong quá trình vận chuyển, 

tiếp nhận, phân phối hàng thiết yếu hỗ trợ đến từng hộ dân vùng bị cách ly, 

phong tỏa. 

4.4. Cấp độ 4: Khi có ca bệnh xác định phải cách ly ở cấp độ huyện.  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cấp độ 3. 

- Chủ động điều tiết các mặt hàng thiết yếu đảm bảo nhu cầu cho nhân dân 

bị cách ly, phong tỏa và các đối tượng ở khu cách ly tập trung (nếu có): UBND cấp 

xã chủ trì bố trí địa điểm đủ điều kiện phòng chống dịch để điều tiết nội bộ hàng 

hóa thiết yếu trong địa bàn quản lý; trường hợp thiếu hụt nguồn cung hàng hóa 

thiết yếu tại địa bàn phải báo cao ngay về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ 

tầng để phối hợp với Sở Công Thương thực hiện điều tiết từ các nguồn cung khác. 

- Quản lý các chợ theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 5858/BYT-MT 

ngày 21/7/2021 về hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong 

thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg. Đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, giá cả hàng hóa tại các trung tâm mua sắm, hệ thống cửa hàng bán lẻ và 

các chợ trên địa bàn, nhất là các mặt hàng thiết yếu, vật tư y tế, không để xảy ra 

tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại. 

- Theo dõi sát tình hình giá cả thị trường, kịp thời có các biện pháp bình ổn 

thị trường (xem xét, kiến nghị hỗ trợ nếu cần thiết); tăng cường công tác kiểm soát, 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá trên địa bàn. 

4.5. Cấp độ 5: Khi có ca bệnh xác định phải cách ly toàn tỉnh.  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cấp độ 4. 

- Quản lý chặt chẽ các trung tâm mua sắm, hệ thống cửa hàng bán lẻ và các 

chợ trên địa bàn đảm bảo công tác phòng dịch, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, 

găm hàng, gian lận thương mại. 
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- Thường xuyên cập nhật hàng hóa thiết yếu trên địa bàn (01 lần/ngày) để có 

phương án điều tiết đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân. Trong trường 

hợp thiếu hụt nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng kịp thời tham mưu UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị 

sản xuất, tập đoàn phân phối hàng thiết yếu kết nối với các doanh nghiệp thương 

mại đầu mối của tỉnh, của huyện để điều tiết hàng hóa cho thị trường Tân Uyên. 

(Nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được phân 

công tại biểu số 06 kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch và nhiệm vụ được giao 

tại biểu số 06 kèm theo Kế hoạch này. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 

chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn quản lý phù hợp với điều kiện thực tế.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hỗ trợ các lực lượng chức năng 

thực hiện nhiệm vụ cung ứng, phân phối hàng hóa thiết yếu cho người dân, nhất là 

trong khu vực bị cách ly, phong tỏa. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan đầu mối phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban ngành 

huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ 

tầng) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện các biện pháp cung 

ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (B/c) 

- Sở Công thương; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Văn 
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